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         : 52/2021/DS-ST   

    : 28-10-2021            

V/v: “ ra h chấp hợp đồ   va            

       

          

 ƯỚC C     O       I CH           T NAM 
 

 O                                             

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:     r    h   h   ra   

Các Hội thẩm nhân dân:  

1.            V        

2.              c 

- Th     phi n t  :     h    h     c  a  –  h             h       h     

        a    ỉnh Bến Tre. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỏ Cày N m th m gi  phi n t  : 

                  a h – Kiể      v ê . 
 

     28  h    10     2021      r       a     h       h             a   

 ỉ h  ế   r             h   c     ha  v             h       : 203/2020/    -   

     05  h    10     2020 v  v  c “Tranh chấp hợp đồng vay tài s n   h      ế  

đ  h đ a v     ra          : 227/2021/      -        12  h    7     2021  v  

   ế  đ  h h    ph ê    a   : 258/2021/    -        18  h    10     2021 

  ữa: 

1. Nguyên đơn:              ,    h     1965;     c   rú:  p P      , 

h      ,  ỉ h  .  

2. Bị đơn:             C     h     1944;     c   rú:  p  h      , h     

M   ỉ h  . 

      đ         h            c a     h    h  C:      h      h  , sinh 

    1977  đ a chỉ:  p  h        h         ỉ h    v                     

06/01/2021). 

    r    h    c      v       h      h   v       . 

          Ụ   : 

Theo đơn  h i  i n    n  hai và tại phiên t a  à Tr n Thị T trình  ày:  

     15/8/2018      ch      c  ch      h m Th  C vay           c    

75.000.000 đồ  , ha   ê   h a  h     h       h          ê h a    02 đế  03  h    
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sau  r  đ       va .      đ    a                  75.000.000 đồ   ch     C  h   v   

     15/8/2018      ch.  a   ê   h    c      hợp đồng vay ti    h    c  viết t  

b ê   h n,    C c      ê  v     ê   h n             C th a nh   c    ợ       s  

ti   75.000.000 đồng,       “   ê   h     đ   “     15-08  -2018          n p cho 

  a   .  ến h n tr  nợ  hì    C  h     r ,      nhi u  ê  c    h       C cũ   

 h     h c hi n.      g   đ    ê  c u tổ h a    i c a ấp Ph gi i quyết, t i buổ  h a 

gi      C  rì h     chỉ   ợn c a      s  ti   70.00.000 đồ   v  đ   r  đ ợc 

25.000.000 đồng,       h    đồ     với l    rì h     c a C  ê    ổ  h a    i 

 h     h  h.      y  h         ê  c      C c    hĩa v  tr  cho         ti n vay g c 

   75.000.000 đồng,  h     ê  c      h    . 

      h    đồ     đ   vớ   ê  c   ph      c a    C      h       ch     C 

va       ch  đế   a     C  h     r   h            c           cũ    h    c   h   

 h                        C.          đ     h        ph a    C c    cấp   h       

  ợc  h     ph a    C   ợc  h   hì đú                c a        h    đ     h     

     h    c                   h a  h   c   h           25.000.000 đồ         C 

 r   ợ va    c.  h  ch    r h         r      c c           h  “ ch a  r  đồ       

h      ch   h     “      h    đ    h             cũ      “  h     đ     h         

       h  ha   ê      ch      hì       hớ đế  v  c  r ớc đ    h         2017 c  

ch     C  ha    a ch   h                    đ    h          C h   đ    ê      

     đ    h   chế     120.000 đồ   đ     r    v         h     hì     h  .  

Tại  iên   n  ấy   i khai  đơn yêu c u ph n t  của  à  hạm Thị C và tại 

phiên h a gi i ng  i đại di n theo ủy quy n của  ị đơn  hạm Thị C trình  ày:  

   C  rì h          06/02/2018    c  va  c a                c    70.000.000 

đồ    h    ph   75.000.000 đồ    h        rì h    , ha   ê   h    c  ấ  đ  h  h   

h    r        chỉ      h      c        hì  r   cũ    h     h a  h          ấ      a  

 h ê      h                ph   đ             ch               3.500.000 đồ       

C đ  đ            07/02/2018 đế       06/3/2018  đế       06/4/2018     r  ch  

     25.000.000 đồ        va    c.  a  đ     C   ếp   c đ             ch           

     2.500.000 đồ    đ            06/4/2018      ch đế       06/8/2018      ch  

c    ợ     45.000.000 đồ        va    c.  hữ     ê  v  chữ v ế  h   ê   h    h  

 ê        “  ê   h            c    cấp          C    v  v ế ,            đ    a   p 

   c     ê            h    đ c          c a    “  ê   h   .      rì h         ế  

v          h      h    rì h         C c    ợn ti n c a      nhi u l      ợn 

 r ớc     2018   h     a   hì    C  h    nhớ rõ   ổng c ng chỉ c  30.000.000 đồng 

nợ g c,       ấ   a   h ê   hì    C  h     hớ  h          ất rấ  ca         ê  đ    

 a   h ê            hì    C đ      ổng c       C đ  đ             ch       s  ti      

405.000.000 đồ  .  h      ê   ợn ti n c a       hì  h    c        ê   h n, khi 

   C đ             ch       cũ    h          ê   h  .  ế   h     C  h    c    h  

     đ        đ ợc nữa  hì      mớ   p    C     ê  v      “  ê   h            n p 
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ch    a     chữ    c a “        ợ   t i t  “  ê   h             C     h        o 

b        p    c  ê   ớ       úc    C    ê  v        ê   h        hì  h    c  a  

ch ng kiến. S  ti   75.000.000 đồ         h   r      ê   h         n vay v n c ng 

ti       c a những kho    va   r ớc đ .    C tuổ  ca    rì h đ       v  c      giao 

d ch va    ợn vớ      i tuổ  ca    rì h đ          h    đú       đ nh nhằm l a 

đ      C      ê   h n nợ ti  .    C h    đồ      r  75.000.000 đồ    h    ê  c u 

c a      vì    C chỉ vay g c 30.000.000 đồ   v  đ        ợ g c v      ch           

Cđ   r  ti       ch       với s  ti       v ợt m c     đ nh với s  ti n  ổ      

405.000.000 đồ  .    C  ê  c        c    hĩa v  tr  ch     C s  ti n 405.000.000 

đồ                     C đ  đ    ch      v ợt m c     đ nh. 

Đại di n Vi n kiểm sát nhân dân huy n Mỏ Cày Nam  t nh B n Tre phát  iểu 

quan điểm cho rằng:  h   ph    h              ế  v          đồ              h    

 h     ph ê    a  h c h    đú       đ  h c a                       .   c đ        

 h c h    đú   c c          hĩa v  c a  ì h     c c đ    70  71  72 c a            

           . V  v  c         ế  v    :      h      đồ         :  hấp nh           

 ê  c u c a     ê  đ  .    c     h    h  C c    hĩa v   r  cho     r    h       

      ợ va    c    75.000.000 đồng   h       h    .  ì h chỉ         ế   ê  c   ph   

   c a    C v  v  c  ê  c         r  ch     C         405.000.000 đồ             

đ         h            c a    đ   đ  đ ợc   a     r      p hợp    đế       h  2 

 h    v   v         h    c       . 

NHẬ   ỊNH C         : 

Sau  hi nghiên cứu các tài  i u có trong hồ sơ vụ án đ ợc thẩm tra tại phiên 

t a  căn cứ vào   i trình  ày của đ ơng sự và   t qu  tranh luận, Hội đồng xét xử 

nhận định:  

[1] V         :  

[1.1]    c đ nh quan h  ph p    t tranh chấp:     r    h    kh i ki    ê  c   

    h    h  C c    hĩa v   r  ch                ợ va    c    75.000.000 đồ    ê  

  c đ nh quan h  ph p    t tranh chấp trong v            “ ra h chấp hợp đồng vay 

          h       đ nh kho n  3    u 26 B  lu t t  t               2015   h  c 

 h                 ế  c a   a   .                   

[1.2] V  th m quy n gi i quyết v    : B  đ   Ph    h  Cc  đ a chỉ     c   rú 

t i          h  h             a    ỉ h  ế   r .     c  đ ể  a  h    1      35 

v  đ ể  a  h    1      39                            2015    a     h       

h             a    ỉ h  ế   r   h     đú    h        . 

[1.3] V  v  c v        c a       đ         h            c a    đ  :     

 h      h   đ  đ ợc      đ   hợp    c c v                h       đ  h  h    v   

v            ph ê    a      h  ha   ê    a           v         ng H the      đ  h 

    c c      227  228 c a                            2015.  

[2] V            ra h chấp: 
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[2.1] V   ê  c    r   ợ va  c a     ê  đ    r    h   :     ph ê    a      v   

  ữ     ê   ê  c    h          ê  c      C  r  ch                ợ va    c    

75.000.000 đồ  .  ể ch       h ch   ê  c   c a  ì h  hì      đ  c    cấp ch    

c           ê   h    đ        15-08  -2018  c                ph    h  C phú   c 

   1 c    ợ         r    h    ấp  hú              h         75.000.000 đồ  . 

              r    đồ      ê    ớ                    ợ   c  chữ     ê  v  chữ 

v ế  h   ê    h    h  C .     ,    C,       đ         h            c a    C  rì h 

     h     hấ    ữa      v     C c    a    ch va      ;          c a       ê   h    

               v ế ; chữ     ê  v  chữ v ế  h   ê   h    h  C          C    v  v ế . 

     h ê  c c  ê   rì h      h     h     hấ  v          va .     c c   ê       ấ  

     ha   hì b   ê  h a  h   chỉ va  c a     h             c    70.000.000 đồ       

T        h   hê   h  h         va     75.000.000 đồ  ;     c c ph ê  h a       hì 

      đ         h            c a    C  rì h        C c  va       c a       h        

vớ           ổ   c       30.000.000 đồ  ; b ê   h        15-08   -2018  h          

75.000.000 đồ           va  v   c       ; b  Cc h  rằ      C         đ    a   p 

   c     ê  v         ê   h         15-08   -2018   h       C  h    đ a ra đ ợc 

          ch    c  ch       h ch       rì h     c a    C    c  c   c ;      cũ   

 h     h a  h        rì h     c a    C.    đ  c  c       c đ  h   ữa      v     C 

c    a    ch vay         vớ             75.000.000 đồ     r    đ           ê  ch  

va      C     ê  va . 

[2.2]          rì h     c a    C v  v  c đ   r  ch      25.000.000 đồ        

va    c v          :    C  rì h      h   h a  h    va       c a       hì ha   ê  

 h     ấ  đ  h  h   h    r        chỉ      h      c        hì  r   cũ    h     h a 

 h          ấ      a   h ê    h                C ph   đ             ch               

3.500.000 đồ   v  đ  đ            07/02/2018 đế       06/3/2018  đế       

06/4/2018     r  ch       25.000.000 đồ        va    c.  a  đ     C   ếp   c đ    

         ch                2.500.000 đồ    đ            06/4/2018      ch đế  

     06/8/2018      ch  c    ợ     45.000.000 đồ        va    c;     c c ph ê  h a 

           đ     ê   h            c a    C   c đ  h     C chỉ va  c a           va  

  c    30.000.000 đồ   h         đ   r       c c  h          va    c v      va  

ch           C đ  đ                      405.000.000 đồ   ch       ê   ê  c        

c    hĩa v   r          405.000.000 đồ       ch     C.  ể ch       h ch       rì h 

    c a c a  ì h  hì    C c    cấp  r ch đ     h     c  c     ch       ữa      

vớ     C v  ch   c a    C     h    a   r v        17/01/2021;    C ch  rằ       

     c a c  c đ    h      a       ữa      vớ  ch    r      r ch đ     h            

 h a  h   c a      c   h   c a     ê         25.000.000 đồ         ợ va    c.    

T  h a  h            c a         c a           r ch đ     h     v               

  ợc  h        C c    cấp            c a     ,  h     h    c            hể h       

T  h a  h   c   h         n vay   c 25.000.000 đồ         C.     đồ              
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 hấ    r ch đ     h           C c    cấp  h    c                hể h    v  c      

 h a  h   c   h   c a    C         25.000.000 đồ           va    c  r            

va        C đ  va  c a           15/8/2018      ch.       ra    C  h    c    

cấp đ ợc           ch    c   ì  h c ch       h ch       rì h         c a    C    c  

c   c .    đ       đồ           h    c  c     để chấp  h       ph     c c a    C 

ch  rằ   đ   r  ch      h   25.000.000 đồ        va    c v          . 

[2.4]     ê  đ    h     ê  c      h      ê      đồ           h           . 

[2.5]     vớ   ê  c   ph      c a    C:      h      h            đ        

 h            c a    C đ  đ ợc   a         đ   hợp    c c v                h       

đ  h  h    v   v            ph ê    a      h  ha   ê      đồ          đì h chỉ      

   ế  đ   vớ   ê  c   ph      c a     h    h  C  h       đ  h     đ ể  c  h    1 

     217 c a                            2015. 

[2.5]    c c  h   đ  h  rê       đồ          chấp  h            ê  c    h   

     c a     ê  đ       c    C ph   c    hĩa v   r  ch     T          ợ va    c    

75.000.000 đồ  . 

  c đ         h    c   ê  c    ì  h c  ê   h           . 

[3] Ý   ế  ph     ểu c a   i di n Vi n kiể       h       h   n M       a   

tỉnh Bến Tre t   ph ê    a    ph  hợp vớ  c c  h   đ  h  rê   ê      đồ          

chấp nh n. 

[4] V     ph             h m:  

    ê  c u kh i ki n c a     ê  đ   đ ợc chấp nh    ê     đ   ph i ch      

ph             h   c         ch    3.750.000 đồ    h          C          ca    ổ  

 ê  đ ợc                 ph . 

 Vì các  ẽ trên  

Q      Ị  : 

    c       463, 466 c a                    2015; 

    c   h    3      26  đ ể  a  h    1      35  đ ể  a  h    1      39  c c 

     5  147  217, 271  273  278  280 c a B  lu t t  t               2015; 

 p     : Ngh  quyết s  326/2016/UBTVQH14      30/12/2016 c a Ủ   a  

 h     v     c         đ  h v    c  h                h     p          v     

        ph  v     ph    a   . 

Tuyể    :  hấp  h    ê  c    h        c a     r    h   , đì h chỉ         ế  

 ê  c   ph      c a     h    h  C  c   hể: 

1.    c     h    h  C c    hĩa v   r  cho     r    h             ợ va    c    

75.000.000 đồ                  r    đồ   .     r    h     h       h      ê  

 h           . 

Kể t              c  h  u l c ph p       đ i vớ  c c  r  ng hợp c    a   h  

h  h    c      n ch  đ ng ra quyế  đ  h  h  h  h     h  c kể t       c  đ    ê  

c    h  h  h    c a       đ ợc  h  h  h     đ i vớ  c c  h  n ti n ph i tr  cho 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/bo-luat-to-tung-dan-su-2015-296861.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-326-2016-ubtvqh14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-toa-an-337085.aspx
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      đ ợc  h  h  h     ch  đế   h   h  h  h          ất c  c c  h  n ti    h    

 h     ê  ph    h  h  h    c   ph i ch u kho n ti       c a s  ti   c   ph    h  h  h 

    h     c       ất quy đ nh t i kho   2    u 468 B  lu              2015. 

2.  ì h chỉ         ế   ê  c   ph      c a     h    h  C v  v  c     h    h  

C  ê  c       r    h    c    hĩa v   r  ch      h    h  C         405.000.000 

đồ         r           r    đồ   . 

 3. V     ph :  

-     h    h  C đ ợc                 ph .  

-       r                     ph     1.875.000 đồ         r         r       

              đồ     h     ê   a   h             ph      ph    a       0001090 

     22/9/2020 c a  h  c c  h  h  h           h             a    ỉ h  ế   r  

cho     r    h   . 

4.     ê  đ   c         h    c           r    h   15       ể            ê  

       h  ,    đ   c         h    c           r    h   15       ể          h   

đ ợc        h  c   ê   ế             c   rú. V      ể       h       c    cấp c  

       h      h              r     h   h   15       ể         ê         h  . 

5.  r     hợp        đ ợc  h  h  h  h       đ  h          2       h  h  h    

        hì       đ ợc  h  h  h                  ph    h  h  h           c        

 h a  h     h  h  h     c         ê  c    h  h  h                h  h  h    h  c    

c ỡ   chế  h  h  h     h       đ  h     c c đ    6  7  7a  7  v  9       h  h  h    

      ;  h   h     h  h  h    đ ợc  h c h     h       đ  h          30       h  h  h 

         . 

 

 

 

 

 

                                                      –                   

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                           
-   c đ        (2b)

 ; 

- TAND  ỉ h Bến Tre 
(1b) 

;                                  
- VKSND huy n M       a  

(1b)
;                                                    

- Chi c c THADS huy n M       a  
(1b)

; 

-         V  
(3b) TC:8b  

.                                           

                                                                                             

TM. H    Ồ    É   Ử 

THẨ       - CH  TỌ     Ê      

 

 

( ã ký) 
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